Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, năng lượng chuẩn, chỉ số đường huyết thấp, bổ sung Inositol
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản: tính trên 100 ml
- Năng lượng:  ≥ 95 kcal
- Chất đạm: ≥  4g 
- Chất béo: ≥  3,5g 
- Carbohydrate: ≥ 10g
- Inositol: ≥ 300mg
- GI: ≤ 54
- Chất xơ: ≥ 1,5g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - Chất béo PUFA (acid béo không bão hòa nhiều nối đôi): ≥ 0,8g                                                                                                                                                 - Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml

	2
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột, năng lượng chuẩn, chỉ số đường huyết thấp, bổ sung Inositol
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản trong 100g bột
- Năng lượng: ≥ 400 kcal
- Chất đạm:  ≥ 15g 
- Chất béo: ≥ 14g 
- Carbohydrate: ≤ 55g
- Inositol: ≥ 1.500mg
- GI: ≤ 54
- Chất xơ: ≥ 7g                                                                                                      
- Chất béo PUFA (acid béo không bão hòa nhiều nối đôi): ≥ 2,8g                       
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể      - Quy cách đóng gói: dạng bột, 350g-450g

	3
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột, năng lượng chuẩn, chỉ số đường huyết thấp, bổ sung đạm whey
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản trong 100g bột
- Năng lượng: ≥ 400 kcal
- Chất đạm: ≥ 15g 
- Chất béo: ≥ 14g 
- Carbohydrate: ≤ 55g
- GI: ≤ 54                                                                                                                      
- Đạm whey: ≥ 40%
- Chất xơ: ≥ 7g                                                                                                        
- Chất béo PUFA (acid béo không bão hòa nhiều nối đôi): ≥ 2,8g
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể - Quy cách đóng gói: dạng bột, 350g-450g

	4
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột, năng lượng chuẩn, đạm cao, đạm whey thủy phân, béo MCT
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản trong 100g bột
- Năng lượng: ≥ 400 kcal 
- Chất đạm: ≥  20g
- Chất béo: ≥ 14g 
- Carbohydrat: ≥ 50g
- Đạm Whey thuỷ phân: ≥ 90% tổng đạm whey                                               
 - Chất béo chuỗi trung bình MCT (Medium Chain Triglyceride): ≥ 50% trên tổng lượng chất béo     
- Áp suất thẩm thấu ≤ 600 mOsm/L
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể - Quy cách đóng gói: dạng bột, 350g-450g

	5
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột, năng lượng chuẩn, đạm whey thủy phân, béo MCT, bổ sung BCAA
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản trong 100g bột
- Năng lượng: ≥ 400 kcal 
- Chất đạm: ≥ 15g
- Chất béo: ≥ 14g 
- Carbohydrat: ≥ 50g
- Đạm Whey thuỷ phân: ≥ 90% tổng đạm whey                                                
- Chất béo chuỗi trung bình MCT (Medium Chain Triglyceride): ≥ 50% trên tổng lượng chất béo                                                                                              
- BCAA: ≥ 3g          
- Áp suất thẩm thấu: ≤ 600 mOsm/L
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Quy cách đóng gói: dạng bột, 350g-450g

	6
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột, năng lượng chuẩn, bổ sung HMB
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản trong 100g bột
- Năng lượng: ≥ 400 kcal                                                                                                                  
- Chất đạm: ≥ 15g
- Chất béo: ≥ 14g 
- Carbohydrate: ≥ 50g 
- Chất xơ: ≥ 3g
- Ca- HMB: ≥ 0,7g                                                                                      
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể   -  Quy cách đóng gói: dạng bột, 350g-450g     

	7
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, năng lượng chuẩn, bổ sung HMB
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản tính trên 100 ml
- Năng lượng: ≥ 95 kcal
- Chất đạm: ≥ 4g 
- Chất béo: ≥ 3,5g 
- Carbohydrate: ≥ 10g 
- Ca-HMB: ≥ 0,3g
- Chất xơ (FOS): ≥ 0,7g
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml

	8
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, có năng lượng và đạm cao, đạm thủy phân
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100ml
- Năng lượng: ≥ 130 kcal
- Chất đạm: ≥ 6g 
- Chất béo: ≥  4,5g 
- Carbohydrate: ≥ 15g 
- Đạm Whey thủy phân: ≥ 70% tổng lượng đạm
- Chất béo chuỗi trung bình MCT (Medium Chain Triglyceride): ≥ 50% trên tổng lượng chất béo    
- Áp suất thẩm thấu: ≤ 600 mOsm/L
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể    - Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml                                                                                                             

	9
	Sản phẩm dinh dưỡng, năng lượng chuẩn, đạm cao, bổ sung Arginine và Nucleotide
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản trong 100g bột
- Năng lượng: ≥ 400 kcal 
- Chất đạm: ≥ 20g
- Chất béo: ≥ 12g 
- Carbohydrat: ≥ 45g
- Arginine: ≥ 4g                                                                                               
- Nucleotide: ≥ 0,35g                                                                                                           
- PUFA (acid béo không bão hòa nhiều nối đôi): ≥ 2,4g
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Quy cách đóng gói: dạng bột, 350g-450g

	10
	Súp xay dinh dưỡng chuẩn, đạm Peptide, Béo MCT
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100 ml
- Năng lượng: ≥ 95 kcal
- Chất đạm (đạm peptid): ≥ 4g 
- Chất béo: ≥ 3g 
- Chất bột đường: ≥ 12g
- Chất béo chuỗi trung bình MCT (Medium Chain Triglyceride): ≥ 30% trên tổng lượng chất béo 
- Chất béo PUFA (acid béo không bão hòa nhiều nối đôi): ≥ 0,6g                                                                                                       
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml

	11
	Súp xay dinh dưỡng đạm thấp, ít Natri, Kali, Phospho
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100 ml
- Năng lượng: ≥100 kcal 
- Chất đạm: ≥ 2g  
- Chất béo: ≥ 3,5g 
- Chất bột đường: ≥ 15g 
- Chất béo PUFA (acid béo không bão hòa nhiều nối đôi): ≥ 0,7g                                                                                                                  - Chất xơ: ≥ 1g
- Kali: ≤ 120mg
- Natri: ≤ 100mg
- Phốt pho: ≤ 80mg 
- Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml

	12
	Súp xay dinh dưỡng đạm cao, ít Natri, Kali, Phospho
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100 ml
- Năng lượng: ≥ 130 kcal
- Chất đạm: ≥ 6g
- Chất béo: ≥ 4g 
- Chất bột đường: ≥ 18g 
- Chất béo PUFA (acid béo không bão hòa nhiều nối đôi): ≥ 0,8g                                                                                                                   - Chất xơ: ≥ 1g
- Kali: ≤ 120mg
- Natri: ≤ 100mg
- Phốt pho: ≤ 80mg 
- Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml

	13
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, năng lượng cao, đạm cao, bổ sung HMB
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100ml
- Năng lượng: ≥ 130 kcal 
- Chất đạm: ≥ 8g 
- Chất béo: ≥ 4,5g 
- Carbohydrate: ≥ 15g                                                                                                                                                - HMB: ≥ 0,5g                                                                                                                                   
- Chất xơ: ≥ 0,7g
- Vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể      - Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml                                                                                       

	14
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột, năng lượng chuẩn
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản trong 100g bột
- Năng lượng: ≥ 380 kcal                                                                                                                   
- Chất đạm: ≥ 15g
- Chất béo: ≥ 11g 
- Carbohydrate: ≥ 48g
- Chất xơ: ≥ 3g
- Chất béo PUFA (acid béo không bão hòa nhiều nối đôi): ≥ 3,3g  
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể     - Quy cách đóng gói: dạng bột, 350g-450g     

	15
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, năng lượng chuẩn
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản: tính trên 100 ml
- Năng lượng: ≥ 90 kcal
- Chất đạm: ≥ 3,5g 
- Chất béo: ≥  3g 
- Carbohydrate: ≥ 10g 
- Chất xơ (FOS): ≥ 0,5g    
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml

	16

	Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, năng lượng cao ≥ 1,5kcal/ml, đạm cao
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100ml
- Năng lượng: ≥ 130 kcal 
- Chất đạm: ≥ 8g 
- Chất béo: ≥ 6g 
- Carbohydrate: ≥ 15g                                                                                                                                   - PUFA (acid béo không bão hòa nhiều nối đôi): ≥ 1,8g                                                                                         
- Vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể      - Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml                                                                                       

	17
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột, năng lượng chuẩn, đạm cao, bổ sung Omega 3 
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản trong 100g
- Năng lượng: ≥ 380 kcal
- Chất đạm: ≥ 20g 
- Chất béo: ≥ 8g 
- Carbohydrate: ≥ 48g
- Omega 3: ≥ 1,8g
- Chất xơ: ≥ 3g                                                                                        
- Vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể      - Quy cách đóng gói: dạng bột, 350g-450g                                                                                       

	18
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, năng lượng cao, đạm cao, bổ sung Omega 3
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản trong 100ml
- Năng lượng: ≥130 kcal
- Chất đạm: ≥ 8g 
- Chất béo: ≥ 5g 
- Carbohydrate: ≥ 12g
- Omega 3: ≥ 0,5g
- Chất xơ: ≥ 2g 
- Vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể      - Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml                                                                                                                           

	19
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng túi nuôi ăn qua ống thông, năng lượng chuẩn, chỉ số đường huyết thấp
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật cơ bản trong 100ml
- Năng lượng: ≥ 95 kcal
- Chất đạm: ≥ 3,5g
- Chất béo: ≥ 3,5g 
- Carbohydrate: ≥ 10g 
- GI: ≤ 54
- Chất xơ: ≥ 1,5g
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Túi nuôi ăn qua ống thông kèm dây phù hợp- Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 500ml-750ml 

	20
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng túi nuôi ăn qua ống thông, năng lượng cao 2kcal/ml
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100ml
- Năng lượng: ≥ 170 kcal
- Chất đạm: ≥  8,5g 
- Chất béo: ≥ 6,5g 
- Carbohydrate: ≥ 22,5g
- Chất xơ: ≥ 1,5g
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Túi nuôi ăn qua ống thông kèm dây phù hợp
- Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 500ml-750ml

	21
	Sản phẩm dinh dưỡng đạm bổ sung đường tiêu hóa
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100ml
- Năng lượng: ≥ 150 kcal
- Chất đạm: ≥ 40g 
- Chất béo: < 0,1g 
- Carbohydrate: < 0,1g  
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 40ml-60ml

	22
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột, chứa Arginin, Glutamine, Leucin, Kẽm
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100g                                                          
- Năng lượng: ≥ 270kcal
- Protein: ≥ 50g
- L-Arginin: ≥ 18g
- L-Glutamin: ≥ 18g
- L-Leucin: ≥ 8g
- Kẽm: ≥ 15mg
- Quy cách đóng gói: dạng bột, 15g-25g

	23
	Carbohydrate đường uống dạng bột
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100g bột
- Năng lượng: ≥ 380 kcal
- Carbohydrate: ≥ 95g 
- Muối: < 0,01g
- Quy cách đóng gói: dạng bột, 25g-35g

	24
	Carbohydrate đường uống dạng lỏng
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chí kỹ thuật trong 100 ml
- Năng lượng: ≥ 45 kcal
- Carbohydrate: ≥ 11,2g
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Quy cách đóng gói: dạng lỏng, 200ml-250ml

	25
	Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột, năng lượng chuẩn, bổ sung Nattokinase
	* Thực phẩm dinh dưỡng y học
* Tiêu chuẩn kỹ thuật trong 100g bột: 
- Năng lượng: 380kcal
- Protein: ≥ 15g
- Lipid: ≥ 11g
- Carbohydrat: ≥ 48g
- Chất xơ (FOS): ≥ 3,5g
[bookmark: _GoBack]- CaHMB (Beta – hydroxy beta – methylbutyrate): ≥ 0,3g
- Nattokinase: ≥ 1300 FU
- Sterol thực vật ≥ 0,6g
- Vitamin và Khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Quy cách đóng gói: dạng bột, 350g-450g

	
	



